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	CỤC THỐNG KÊ

-----------o-O-o----------
	


	 Phiếu số: 01/IO-DN 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM




	THÔNG TIN ĐỊNH DANH

	1. Tên doanh nghiệp: ______________________________________________________

	Mã số thuế:       
Phần mềm hiển thị thông tin từ TĐTKT 2026
2.  Địa chỉ:

Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương: ​​​​​​​​________________
Xã/phường/đặc khu: __________________________ 

Thôn, ấp (số nhà, đường phố): ________________​​__
Số điện thoại: _________________________​​​​​​_​​​​​​​​​
Phần mềm hiển thị thông tin từ TĐTKT 2026, nếu có thay đổi cho phép sửa

	3. Loại hình kinh tế
	 1   FORMCHECKBOX 
 Nhà nước         2   FORMCHECKBOX 
 Ngoài nhà nước        3   FORMCHECKBOX 
 Có vốn đầu tư nước ngoài

Phần mềm hiển thị thông tin TĐTKT 2026 

	4. Doanh nghiệp kiểm tra ngành SXKD hiển thị đã đúng thực tế của DN chưa? Nếu chưa vui lòng chỉnh sửa
	4.1 Ngành sản phẩm 1: .............................Mã C5 ...... Mã IO:..... (phần mềm tự động kết nối mã)
4.2 Ngành sản phẩm 2: .............................Mã C5 ...... Mã IO:..... (phần mềm tự động kết nối mã)
4.3 Ngành sản phẩm 3: .............................Mã C5 ...... Mã IO:..... (phần mềm tự động kết nối mã)
..................................................................................................................................................................................................
Phần mềm hiển thị kết quả xác định mã ngành VSIC từ TĐTKT 2026.

· DN kiểm tra mã ngành SXKD, nếu chưa đúng thực tế được phép sửa.

· Phần mềm kiểm tra nếu không có ngành I/O chọn mẫu (  kết thúc điều tra, hiện thông báo và cảm ơn doanh nghiệp.

	PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025

	5. Xin ông/bà cho biết tổng doanh thu thuần hoạt động SXKD của doanh nghiệp năm 2025
Phần mềm hiển thị kết quả doanh thu thuần từ TĐTKT 2026
· DN kiểm tra thông tin tổng Doanh thu thuần, nếu chưa đúng thực tế được phép sửa.
	...................................................Đồng

	6. Doanh thu thuần chia theo sản phẩm SXKD của DN năm 2025?

	Mã ngành sản phẩm
(Chương trình tự link mã câu 4)
	Mã IO

(Chương trình tự link mã câu 4)
	Doanh thu thuần chia theo sản phẩm
	DN có thực hiện gia công cho bên ngoài không

(Chỉ hỏi DN có SP mã I/O từ mã 41-107)
	Doanh thu từ thu phí gia công
(chỉ hiện khi cột 2 trả lời có)

	A
	B
	1
	2
	3

	6.1 Ngành sản phẩm 1
	Mã IO
	....................Đồng
	(1) Có     (2) Không
	....................Đồng

	6.2 Ngành sản phẩm 2
	Mã IO
	....................Đồng
	(1) Có     (2) Không
	....................Đồng

	6.3 Ngành sản phẩm 3
	Mã IO
	....................Đồng
	(1) Có     (2) Không
	....................Đồng

	...........
	
	....................Đồng
	(1) Có     (2) Không
	....................Đồng

	TỔNG CỘNG
	X
	....................Đồng
	
	....................Đồng

	Phần mềm hiển thị kết quả doanh thu thuần chia theo ngành sản phẩm IO từ TĐTKT 2026
· DN kiểm tra Doanh thu thuần chia theo ngành sản phẩm, nếu chưa đúng thực tế được phép sửa.

Kiểm tra:
+ Tổng cộng doanh thu thuần của các sản phẩm (câu 6) PHẢI BẰNG tổng doanh thu thuần của DN (câu 5);    + Phí gia công (cột 3) <= Doanh thu thuần sản phẩm (cột 1);
+ Nếu doanh thu thuần ngành I/O chọn mẫu < 100 triệu (  kết thúc điều tra, hiện thông báo và cảm ơn doanh nghiệp.



	7. Thông tin khác về sản phẩm SXKD của doanh nghiệp trong năm 2025 

	Tên Ngành sản phẩm
	Mã IO
	Trị giá vốn hàng bán

(Hiển thị với các ngành: I/O 115, 116,  129, 130, 153)
	Trị giá vốn hàng chuyển bán

(Hiển thị với ngành I/O 142)
	Chi hộ khách hàng

(Hiển thị với ngành I/O 164)
	Chi trả thưởng

(Hiển thị với ngành I/O 176)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	7.1 Ngành SP 1
	
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng

	7.2 Ngành SP 2
	
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng

	7.3 Ngành SP 3
	
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng

	...........
	
	
	
	
	

	Kiểm tra: Cảnh báo nếu trị giá vốn hàng bán; trị giá vốn hàng chuyển bán; chi hộ khách hàng; chi trả thưởng của mỗi Ngành sản phẩm > doanh thu thuần của Ngành sản phẩm tương ứng ở câu 6


	8. Xin ông/bà cho biết thông tin của doanh nghiệp năm 2025?

	Chỉ tiêu
	Thời điểm 01/01/2025
	Thời điểm 31/12/2025

	A
	1
	2

	8.1 Chi phí sản xuất dở dang
	.......................................Đồng
	.......................................Đồng

	8.2 Giá trị thành phẩm tồn kho
	.......................................Đồng
	.......................................Đồng

	8.3 Giá trị hàng gửi đi bán
	.......................................Đồng
	.......................................Đồng

	TỔNG CỘNG
	.......................................Đồng
	.......................................Đồng

	9. Xin ông/bà cho biết thông tin về sản phẩm SXKD của  DN năm 2025?

	Tên Ngành sản phẩm
	Mã IO
	Chi phí sản xuất dở dang
	Giá trị thành phẩm tồn kho
	Giá trị hàng gửi đi bán

	
	
	01/01/2025
	31/12/2025
	01/01/2025
	31/12/2025
	01/01/2025
	31/12/2025

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.1 Ngành SP 1
	
	
	
	
	
	
	

	9.2 Ngành SP 2
	
	
	
	
	
	
	

	9.3 Ngành SP 3
	
	
	
	
	
	
	

	...........
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	X
	
	
	
	
	
	

	Kiểm tra:
+ Nếu câu 8 không có thông tin ở các mục 8.1, 8.2, 8.3 ( không hiện nhập thông tin câu 9 

+ Tổng cộng chi phí SX dở dang; giá trị thành phẩm tồn kho; giá trị hàng gửi đi bán của các sản phẩm (câu 9) = tổng chi phí SX dở dang; giá trị thành phẩm tồn kho; giá trị hàng gửi đi bán của DN (câu 8)

	Chương trình phần mềm tự động tính GO của từng SP của DN để xác định sản phẩm kinh doanh chính

           GO = Doanh thu thuần – Trị giá vốn hàng bán (Các ngành I/O 115,116, 129, 130, 153)

           GO = Doanh thu thuần – Trị giá vốn hàng chuyển bán (I/O 142)

           GO = Doanh thu thuần – Chi hộ khách hàng (I/O 164)

           GO = Doanh thu thuần – Chi trả thưởng (I/O 176)

           GO = Doanh thu thuần +/- Chênh lệch tồn kho (Các ngành còn lại trừ các DN bảo hiểm và ngân hàng 149, 150, 151)

KIỂM TRA VỚI KẾT QUẢ CHỌN MẪU
+ Nếu ngành sản phẩm chính không phải ngành chọn mẫu
 (  không tiếp tục điều tra, hiện thông báo và cảm ơn doanh nghiệp.

	Phần mềm hiện thông tin GO đã được tính tự động theo ngành SP I/O của doanh nghiệp năm 2025 

	Tên Ngành sản phẩm
	Mã I/O
	Doanh thu thuần

(Câu 6)
	Trị giá vốn hàng bán/chuyển bán/Chi hộ khách hàng/Chi trả thưởng

(Câu 7)
	Chênh lệch tồn kho

(Câu 9)
	GO quy ước

	A
	B
	1
	2
	3
	4=1-2+3

	Ngành SP 1
	
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng

	Ngành SP 2
	
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng

	Ngành SP 3
	
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng
	................Đồng

	Ngành sản phẩm chính của doanh nghiệp là sản phẩm: “Tên ngành sản phẩm I/O” 
( hiện thông báo nhắc doanh nghiệp phần II, III trả lời các thông tin cho hoạt động SXKD ngành sản phẩm chính.

	PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025

	10. Xin ông/bà cho biết một số thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH của doanh nghiệp năm 2025?

	Tên chỉ tiêu
	Mã I/O
	của SẢN PHẨM CHÍNH
	Trong đó: Hoạt động gia công sản phẩm chính
Chỉ hiển thị khi doanh nghiệp có hoạt động gia công (câu 6 trả lời có)

(Cột 2 <= Cột 1, không áp dụng với mã 223)

	A
	B
	1
	2

	Doanh thu thuần ngành sản phẩm chính

(link kết quả từ câu 6)
	DTT
	
	

	Giá vốn hàng bán ngành sản phẩm chính
	GVHB
	
	

	Chi phí bán hàng phân bổ cho ngành sản phẩm chính
	CFBH
	
	

	Chi phí quản lý phân bổ cho ngành sản phẩm chính
	CFQL
	
	

	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD ngành sản phẩm chính = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý
(phần mềm tự tính)
	223
	
	

	Trả lãi tiền vay ngân hàng cho hoạt động SXKD ngành sản phẩm chính
	224
	
	

	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp để sản xuất ngành sản phẩm chính

(Không hiện với các DN có ngành sản phẩm chính có mã I/O 129, 130)
	CFNVL
	
	

	Chi phí nhân công trực tiếp để sản xuất ngành sản phẩm chính

(Không hiện với các DN có ngành sản phẩm chính có mã I/O 129, 130)
	CFNC
	
	

	Chi phí sản xuất chung để sản xuất ngành sản phẩm chính

(Không hiện với các DN có ngành sản phẩm chính có mã I/O 129, 130)
	CFSXC
	
	

	Chi phí sử dụng máy thi công của ngành sản phẩm chính

(Chỉ hiện với các DN có ngành sản phẩm chính có mã I/O từ 123-128)
	CFMTC
	
	

	11. Trong năm 2025, doanh nghiệp có nhận được khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước

 cho hoạt động SXKD SẢN PHẨM CHÍNH không? Nếu Có, giá trị khoản trợ cấp, trợ giá nhận được là bao nhiêu?

	Tên chỉ tiêu
	Có
	Mã I/O
	của SẢN PHẨM CHÍNH 

	A
	B
	C
	1

	Trợ giá sản phẩm cho ngành sản phẩm chính
	
	202
	...............................Đồng

	Trợ cấp cước vận chuyển cho ngành sản phẩm chính
	
	203
	...............................Đồng

	Trợ cấp xuất khẩu, nhập khẩu cho ngành sản phẩm chính
	
	204
	...............................Đồng

	Trợ cấp quỹ lương cho ngành sản phẩm chính
	
	205
	...............................Đồng

	Trợ cấp để giảm ô nhiễm cho ngành sản phẩm chính
	
	206
	...............................Đồng

	Các loại trợ cấp khác cho ngành sản phẩm chính, ghi rõ.....................................
	
	207
	...............................Đồng

	Các loại trợ cấp khác cho ngành sản phẩm chính, ghi rõ.....................................
	
	207
	...............................Đồng

	Các loại trợ cấp khác cho ngành sản phẩm chính, ghi rõ.....................................
	
	207
	...............................Đồng

	TỔNG CỘNG (202+...+207)
	TROCAP
	................................Đồng

	12. Trong năm 2025, các khoản thuế phát sinh phải nộp của doanh nghiệp cho hoạt động SXKD SẢN PHẨM CHÍNH là bao nhiêu?

	Loại thuế

(không bao gồm thuế thu nhập DN 

và thuế thu nhập cá nhân)
	Mã I/O


	của SẢN PHẨM CHÍNH
	Khoản thuế có được hạch toán vào chi phí của DN không

	A
	B
	1
	2

	- Thuế VAT hàng nội địa phát sinh phải nộp cho ngành sản phẩm chính
	208
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế VAT hàng nhập khẩu phát sinh phải nộp cho ngành sản phẩm chính
	209
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế TTĐB hàng nội địa phát sinh phải nộp cho ngành sản phẩm chính
	210
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu phát sinh phải nộp cho ngành sản phẩm chính
	211
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế xuất khẩu cho ngành sản phẩm chính
	212
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế nhập khẩu cho ngành sản phẩm chính
	213
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế bảo vệ môi trường cho ngành sản phẩm chính
	214
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế tài nguyên cho ngành sản phẩm chính
	215
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế sử dụng đất cho ngành sản phẩm chính
	216
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Lệ phí liên quan đến ngành sản phẩm chính (Lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký kinh doanh…)
	217
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế khác liên quan đến ngành sản phẩm chính (chưa được liệt kê ở trên, không bao gồm thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân), ghi rõ ..............................................................................................
	230
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế khác liên quan đến ngành sản phẩm chính (chưa được liệt kê ở trên, không bao gồm thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân), ghi rõ ..............................................................................................
	230
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	- Thuế khác liên quan đến ngành sản phẩm chính (chưa được liệt kê ở trên, không bao gồm thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân), ghi rõ ..............................................................................................
	230
	.......................Đồng
	(1) Có      (2) Không

	TỔNG CỘNG
	THUE
	.......................Đồng
	

	13. Xin ông/bà cho biết một số thông tin khác liên quan đến hoạt động SXKD SẢN PHẨM CHÍNH năm 2025?

	Tên chỉ tiêu
	Mã I/O
	của SẢN PHẨM CHÍNH

	A
	B
	1

	Tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, thưởng năng suất, thưởng sáng kiến...) từ các quỹ khen thưởng, phúc lợi... của doanh nghiệp cho người lao động cho hoạt động SXKD ngành sản phẩm chính
	191
	..............................................................Đồng

	Chi trả lao động khác (nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí...) từ các quỹ khen thưởng, phúc lợi cho hoạt động SXKD sản phẩm chính
	194
	..............................................................Đồng

	14. Thông tin về kết quả hoạt động thương mại bán buôn/bán lẻ của doanh nghiệp trong năm 2025
  (Chỉ hiện với DN có SP chính có mã I/O mã 129, 130)

	14.1. Trong năm 2025, Doanh nghiệp đã mua những loại hàng hóa nào để bán lại?

(Ví dụ: Doanh nghiệp bán lẻ đồ thể thao trong năm mua quần áo, giầy và vợt tennis để bán lẻ cho người tiêu dùng), 

	Mô tả Ngành sản phẩm mua vào
	Mã I/O

 (không hiển thị mã I/O 129, 130)

Phần mềm kết nối mô tả với mã sản phẩm I/O để doanh nghiệp chọn mã

	DN mô tả SP 1
	....................

	DN mô tả SP2
	....................

	.......................
	....................

	14.2. Thông tin về hoạt động bán hàng hóa chi tiết theo các Ngành sản phẩm bán ra của doanh nghiệp 

    (Đơn vị tính: Đồng)  

	Mô tả Ngành sản phẩm DN bán ra

(link từ câu 14.1)
	Mã I/O

(link  từ câu 14.1)
	Doanh thu thuần
	Giá trị hàng hóa mua về để bán lại

(bao gồm cả phí vận tải  thuê ngoài chở hàng về kho)
	Trong đó: Phí vận tải thuê ngoài chở hàng về kho
	Giá trị tồn kho hàng hóa mua về để bán lại
	PHÍ THƯƠNG MẠI

(Chương trình tự tính, chỉ hiển thị đối với TK ĐTV và GSV) 

	
	
	
	
	
	Đầu năm

(01/01/2025)
	Cuối năm

(31/12/2025)
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=1-2+(5-4)

	Mô tả SP 1
	..........
	..........
	............
	................
	..........
	..........
	..................

	Mô tả SP 2
	..........
	..........
	.............
	...............
	..........
	..........
	..................

	TỔNG CỘNG
	X
	
	
	
	
	
	

	Kiểm tra tổng doanh thu từ các SP ở câu 14.2 với doanh thu thuần ngành IO mã 129/130 câu 6,

1. Nếu doanh thu thuần câu 6 < tổng 14.2
( Hiện thông báo yêu cầu kiểm tra lại doanh thu các sản phẩm tại câu 14.2 và doanh thu tại câu 6

  2.  Nếu doanh thu thuần câu 6  > tổng  14.2

    2.1 Nếu tổng cộng DT tại 14.2 >= 90% doanh thu tại câu 6 ( Câu 15
    2.2. Nếu tổng cộng DT tại 14.2 < 90% DT tại câu 6 ( Hiện thông báo yêu cầu quay lại bổ sung câu 14.1


	


	PHẦN III: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH SẢN PHẨM CHÍNH TRONG NĂM 2025

	15. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất SẢN PHẨM CHÍNH 

	15.1.  Trong năm 2025, Doanh nghiệp cần những loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nào để sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH?
Lưu ý: Danh mục sản phẩm IO tìm kiếm không bao gồm mã 129, 130

	Mô tả nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
	Mã I/O

Phần mềm tự động link mô tả với mã sản phẩm  I/O để doanh nghiệp chọn mã.

	Tên NVL, CCDC..............................................
	.....................................

	Tên NVL, CCDC...............................................
	.....................................

	Tên NVL, CCDC...............................................
	.....................................

	Tên NVL, CCDC...............................................
	.....................................

	...........................................................................
	.....................................

	Phần mềm đối chiếu danh mục NVL doanh nghiệp khai với danh mục NVL trong điều tra I/O 2021 theo sản phẩm chính ( trường hợp phát sinh NVL mà DN chưa khai trong danh mục ( đề nghị doanh nghiệp bổ sung ở câu 15.1

	

	15.2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH của doanh nghiệp trong năm 2025

	Mô tả nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

(Link từ câu 15.1)
	Mã I/O

(Link từ câu 15.1)
	Giá trị NL, VL, CCDC sử dụng cho sản xuất SẢN PHẨM CHÍNH
	Trong đó: Tỷ lệ NL, VL, CCDC có nguồn gốc từ nhập khẩu

(<=100%)
	Trong đó: Giá trị NL, VL, CCDC sử dụng cho hoạt động gia công SP chính 
Chỉ hiển thị khi DN có hoạt động gia công (câu 6 trả lời có)

- Nếu doanh thu từ phí gia công (câu 6)/doanh thu thuần (câu 10, mục II) =100%, chương trình tự động chuyển số liệu ở cột 1 sang cột 3 

(Cột 3 <= Cột 1)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	Tên NVL,CCDC
	
	........Đồng
	.................. %
	.........Đồng

	TỔNG CỘNG
	NVL
	........Đồng
	X
	.........Đồng

	16. Chi phí nhân công để sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH của doanh nghiệp trong năm 2025

	
	Mã I/O
	Chi phí nhân công cho sản xuất SẢN PHẨM CHÍNH
	Trong đó: Chi phí nhân công cho hoạt động gia công
Chỉ hiển thị khi DN có hoạt động gia công (câu 6 trả lời có)

- Nếu doanh thu từ phí gia công (câu 6)/doanh thu thuần (câu 10, mục II) =100%, chương trình tự động chuyển số liệu ở cột 1 sang cột 2 

(Cột 2 <= Cột 1)

	A
	B
	1
	2

	- Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp
	182
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Bảo hiểm xã hội
	183
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Bảo hiểm y tế
	184
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Bảo hiểm thất nghiệp
	185
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Bảo hiểm con người (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...)
	186
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Kinh phí công đoàn
	187
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Các khoản trả trực tiếp bằng tiền cho người lao động

(Ví dụ: DN không tự tổ chức ăn ca, ăn trưa mà trả tiền trực tiếp cho người lao động; Hỗ trợ chỗ ở cho người lao động bằng tiền; hỗ trợ người lao động tiền điện thoại, Internet; hỗ trợ trang phục, đồng phục bằng tiền; hỗ trợ tiền xăng xe, phụ cấp đi lại, lưu trú bằng tiền….)
	195
	.........Đồng
	.........Đồng

	- Các khoản chi trả khác cho người lao động (khám chữa bệnh định kỳ hàng năm cho người lao động..., trừ khoản chi khám chữa bệnh thuộc diện bắt buộc, ghi ở câu 18.1, mã 171)
	196
	.........Đồng
	.........Đồng

	TỔNG CỘNG
	NHANCONG
	.........Đồng
	.........Đồng

	17.  Trong năm 2025, Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH là bao nhiêu?
(bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ hoạt động sản xuất, hoạt động bán hàng, hoạt động quản lý SẢN PHẢM CHÍNH)
	Mã I/O
	của SẢN PHẨM CHÍNH

	
	A
	1

	
	225
	.........Đồng

	18. CHI PHÍ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA NGOÀI VÀ CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC DÙNG CHO SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM CHÍNH

	18.1. Chi phí hàng hóa, dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng cho sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH trong năm 2025 ?

Phần mềm cho phép DN tìm kiếm khoản chi theo key word

	

	Mô tả hàng hóa và dịch vụ
	Mã I/O


	Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng cho SẢN PHẨM CHÍNH
	Trong đó: Tỷ lệ hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ nhập khẩu  (<=100%)

	A
	B
	1
	2

	Chi phí tiền điện, nước, xứ lý nước thải, rác thải,  vệ sinh môi trường
	
	
	

	- Chi tiền điện
	115
	........Đồng
	.................. %

	- Chi tiền nước máy
	118
	........Đồng
	.................. %

	- Chi dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
	119
	........Đồng
	.................. %

	- Chi dịch vụ thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải
	120
	........Đồng
	.................. %

	- Chi dịch vụ vệ sinh nhà xưởng, công trình và cảnh quan
	166
	........Đồng
	.................. %

	- Chi tiền xử lý ô nhiễm
	122
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí mua các loại nhiên liệu
	
	
	

	- Xăng, dầu và dầu mỡ bôi trơn
	68
	........Đồng
	.................. %

	- Gas - LPG
	69
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí thuê nhà xưởng, nhà kho, văn phòng, cửa hàng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...
	
	
	

	- Thuê văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, thuê hội trường tổ chức hội nghị... 

(Lưu ý: không bao gồm chi phí thuê nhà ở cho người lao động, mã I/O 197)
	154
	........Đồng
	.................. %


	- Thuê nhà ở cho người lao động 
	197
	........Đồng
	.................. %

	- Thuê máy móc thiết bị, thuê phương tiện vận tải (ô tô, tàu, thuyền…) không kèm người điều khiển
	162
	........Đồng
	.................. %

	Chi thuê ngoài sửa chữa, cải tạo nhỏ
	
	
	

	- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (gồm cả rửa xe)
	179
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính (máy in, máy chiếu); thiết bị liên lạc (điện thoại, máy fax, modem…), đồ dùng văn phòng (tivi, điều hòa nhiệt độ, tủ, bàn, ghế…)
	179
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và thiết bị (máy móc, thiết bị công nghiệp, nông nghiệp, y tế...; thiết bị điện; thiết bị điện tử và quang học; tàu, thuyền; đầu máy xe lửa; máy bay…)
	107
	........Đồng
	.................. %

	- Thuê ngoài sửa chữa trọn gói nhà ở cho người lao động…
	124
	........Đồng
	.................. %

	- Thuê ngoài sửa chữa trọn gói văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho...
	124
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí đi lại của người lao động (đi công tác, hội nghị, gặp khách hàng...)
	
	
	

	- Bằng đường sắt (tàu hỏa)
	131
	........Đồng
	.................. %

	- Bằng đường bộ (ô tô, taxi...)
	133
	........Đồng
	.................. %

	- Bằng đường thủy (tàu thủy, thuyền...)
	135
	........Đồng
	.................. %

	- Bằng đường hàng không (máy bay)
	137
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí thuê ngoài vận chuyển hàng đi bán
	
	
	

	- Bằng đường sắt (tàu hỏa)
	132
	........Đồng
	.................. %

	- Bằng đường bộ và đường ống (ô tô...)
	134
	........Đồng
	.................. %

	- Bằng đường thủy (tàu thủy, thuyền...)
	136
	........Đồng
	.................. %

	- Bằng đường hàng không (máy bay)
	138
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí lưu giữ, bốc xếp hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ vận tải  (lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho đông lạnh và kho thông thường khác; dịch vụ lai giắt, hoa tiêu..)
	139
	........Đồng
	.................. %

	Phí cầu, đường bộ (qua các trạm soát vé cầu, đường)

Lưu ý: Không bao gồm phí bảo trì đường bộ, mã 230
	139
	........Đồng
	.................. %

	Phí bảo trì đường bộ
	230
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí thông tin, truyền thông và liên lạc
	
	
	

	- Dịch vụ viễn thông (cước điện thoại, cước internet) 
	146
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ bưu chính và chuyển phát (nhận, vận chuyển và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện...)
	140
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ xuất bản (mua sách, báo, tạp chí, niên giám…)
	143
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ phát thanh, truyền hình (phí truyền hình cab, K+…)
	145
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính (thuê ngoài phát triển, thiết kế các phần mềm ứng dụng CNTT, hệ thống và mạng; dịch vụ quản lý mạng, dịch vụ quản lý hệ thống máy tính…)
	147
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ thông tin khác (như dịch vụ nhập tin, làm sạch, xử lý dữ liệu, dịch vụ điều hành website, dịch vụ cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web…)
	148
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
	
	
	

	- Dịch vụ tài chính bao gồm các khoản phí ngân hàng (phí trực tiếp) và phí trả cho dịch vụ tài chính trực tiếp khác (phí chuyển tiền, thanh toán, mở tài khoản, mở LC, phí bảo lãnh…, không bao gồm trả lãi tiền vay) 
	149
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm phi nhân thọ (phí dịch vụ bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp …)
	151
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hoạt động kinh doanh
	
	
	

	- Dịch vụ tư vấn, đại diện pháp luật, kế toán và kiểm toán và tư vấn thuế
	155
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ tư vấn quản lý (tư vấn lập chiến lược, lập chính sách nguồn nhân lực...)
	156
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ kiến trúc (thiết kế và phác thảo công trình,điều tra, đo đạc và lập bản đồ, vẽ bản đồ và thông tin về không gian, thăm dò địa chất, nguồn nước...) và kiểm tra và phân tích kỹ thuật (kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và Ngành sản phẩm như kiểm tra thành phần vật lý, kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; đăng kiểm xe ô tô...)
	157
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường (chi phí cho dịch vụ đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt..., Điều tra thị trường, thói quen mua sắm của người tiêu dùng...)  
	159
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ công chứng, chứng thực (do các đơn vị QLNN thực hiện), phí xin cấp hộ chiếu, phí xin cấp visa trả cho cơ quan Lãnh sự
Lưu ý: Phí dịch vụ tiếp nhận hồ sơ visa trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ ghi vào mã 167)   
	168
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ công chứng, chứng thực do các VP công chứng tư nhân thực hiện, dịch vụ thẩm định hồ sơ dự thầu...
	155
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (photo, đánh máy, sửa và hiệu đính tài liệu; dịch vụ tổ chức, xúc tiến, quản lý các sự kiện như triển lãm, giới thiệu, hội nghị…)
	167
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ của các hiệp hội, tổ chức khác (như trả phí dịch vụ do các hiệp hội cung cấp; tiền nộp hội phí, niên liễm…, không bao gồm các khoản mang tính chất chuyển nhượng)
	178
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ điều tra bảo đảm an toàn (dịch vụ điều tra và thám tử; dịch vụ bảo vệ và tuần tra...)
	165
	........Đồng
	.................. %

	Chi dịch vụ thuê ngoài về nghiên cứu khoa học và phát triển
	158
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí cho dịch vụ lưu trú và ăn uống
	
	
	

	- Tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách cho khách của doanh nghiệp, cho nhân viên của DN đi công tác, hội nghị
	141
	........Đồng
	.................. %

	- Tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách cho người lao động của doanh nghiệp đi nghỉ mát, tham quan... 
	201
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ ăn uống (tại nhà hàng, quán ăn, khách sạn hoặc thuê đơn vị ngoài cung cấp theo hợp đồng không thường xuyên phục vụ hội nghị, sự kiện, liên hoan… liên quan đến tiếp khách, công việc)
	142
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ ăn uống (chi phí ăn ca, ăn trưa cho người lao động dưới hình thức thuê dịch vụ bên ngoài cung cấp)

Lưu ý: DN tự tổ chức nấu ăn ca, ăn trưa cho nhân viên, bổ sung ở câu 18.2, chọn mã I/O 242
	200
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ ăn uống (thuê dịch vụ bên ngoài cung cấp suất ăn uống của học sinh tại trường học các cấp)

Lưu ý: DN tự tổ chức nấu ăn cho học sinh tại trường học, bổ sung ở câu 18.2, chọn mã I/O 235
	235
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí đào tạo người lao động (giáo dục dạy nghề, đào tạo chuyên môn)
	169
	........Đồng
	.................. %

	Chi các khoản về y tế 
	
	
	

	- Dịch vụ y tế (khám sức khỏe bắt buộc cho nhân viên do tính chất công việc theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động…như khám sức khỏe cho tài xế lái xe đường dài, công nhân làm việc trong hầm mỏ....)

Lưu ý: Khám sức khỏe cho nhân viên định kỳ, không bắt buộc ghi ở câu 16, mã 196
	171
	........Đồng
	.................. %

	- Thuốc các loại; Hóa dược và dược liệu
	76
	........Đồng
	.................. %

	- Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
	105
	........Đồng
	.................. %

	Chi cho các dịch vụ du lịch, nghệ thuật, thể thao, vui chơi, giải trí
	
	
	

	- Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (DN thuê trọn gói đại lý, công ty du lịch tổ chức cho CBNV đi nghỉ dưỡng, du lịch...)
	196
	........Đồng
	.................. %

	- Dịch vụ sáng tác, nghệ thuật và giải trí (chi mua vé cho CBNV để xem xiếc, ca nhạc, opera, kịch…hoặc mời các đoàn nghệ thuật đến biểu diễn);  Dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác (DN chi mua vé cho CBNV để đi thăm bảo tàng, thư viện, vườn bách thú bách thảo; khu di tích lịch sử; bảo tồn thiên nhiên…);  Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí (DN thuê đơn vị bên ngoài tổ chức trọn gói các hoạt động thể thao,  mua vé cho CBNV vui chơi trong các công viên vui chơi, khu vui chơi dã ngoại…)
	196
	........Đồng
	.................. %

	Các khoản về trang phục, bảo hộ lao động, giầy dép
	
	
	

	- Quần áo bảo hộ lao động
	61
	........Đồng
	.................. %

	- Giầy, dép bảo hộ lao động
	63
	........Đồng
	.................. %

	- Trang phục có thể mặc ở nơi làm việc và nơi công cộng
	193
	........Đồng
	.................. %

	Các khoản chi máy móc thiết bị, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm
	
	
	

	- Mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
	90
	........Đồng
	.................. %

	- Pin và ắc quy
	91
	........Đồng
	.................. %

	- Dây và thiết bị dây dẫn (như dây, cáp điện và điện tử; dây điện các loại, công tắc điện, đui đèn điện, phích cắm điện, ổ cắm điện…)
	92
	........Đồng
	.................. %

	- Thiết bị điện chiếu sáng
	93
	........Đồng
	.................. %

	- Máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, máy in, điện thoại cố định, điện thoại di động
	87
	........Đồng
	.................. %

	- Máy đếm tiền, máy kế toán, máy photo, máy fax
	96
	........Đồng
	.................. %

	- Đồ điện dân dụng (Tủ lạnh gia đình, máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi,…)
	94
	........Đồng
	.................. %

	- Giấy in
	65
	........Đồng
	.................. %

	- Bút bi, bút máy, bút đánh dấu dòng
	106
	........Đồng
	.................. %

	- Ghim kẹp
	84
	........Đồng
	.................. %

	- Mực in
	75
	........Đồng
	.................. %

	- Chi mua tủ, bàn, ghế
	103
	........Đồng
	.................. %

	Chi phí tự sửa chữa nhỏ, cải tạo nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng
	
	
	

	- Sắt, thép
	83
	........Đồng
	.................. %

	- Gạch, ngói, gạch lát
	80
	........Đồng
	.................. %

	- Xi măng
	81
	........Đồng
	.................. %

	- Đá, cát, sỏi, đất sét
	38
	........Đồng
	.................. %

	- Vôi, thạch cao, bê tông
	82
	........Đồng
	.................. %

	Chi các khoản về lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá 
	
	
	

	- Rượu các loại
	55
	........Đồng
	.................. %

	- Bia
	56
	........Đồng
	.................. %

	- Đồ uống không cồn, nước khoáng, nước tinh khiết
	57
	........Đồng
	.................. %

	- Cà phê
	51
	........Đồng
	.................. %

	- Chè (Trà)
	52
	........Đồng
	.................. %

	- Thuốc lá và thuốc hút khác
	58
	........Đồng
	.................. %

	- Hoa tươi các loại như hoa huệ, hoa ly, hoa cúc….
	7
	........Đồng
	.................. %

	- Trái cây (như cam, nho, xoài, ổi…..)
	9
	........Đồng
	.................. %

	- Rau, đậu các loại
	6
	........Đồng
	.................. %

	- Thịt và các  sản phẩm từ thịt (Thịt trâu, bò, lợn, gia cầm...)
	41
	........Đồng
	.................. %

	- Thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
	43
	........Đồng
	.................. %

	- Dầu, mỡ động, thực vật
	45
	........Đồng
	.................. %

	- Sữa và các sản phẩm từ sữa
	46
	........Đồng
	.................. %

	- Gạo, bột gạo, bột mỳ, bột ngũ cốc các loại,…
	47
	........Đồng
	.................. %

	- Mì ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự…
	53
	........Đồng
	.................. %

	- Cacao, sôcôla và bánh kẹo; các sản phẩm bánh từ bột
	49
	........Đồng
	.................. %

	Chi bồi dưỡng cho báo cáo viên tại hội nghị
	190
	........Đồng
	.................. %

	Trả phí hoa hồng cho đại lý bán hàng là cá nhân, hộ gia đình
	199
	........Đồng
	.................. %

	TỔNG CỘNG
	DVMN1
	........Đồng
	X

	18.2. Ngoài các khoản chi phí kể trên, trong năm 2025, Doanh nghiệp còn phát sinh các khoản chi phí mua ngoài, chi phí bằng tiền nào khác (chưa được liệt kê ở trên) cho hoạt động sản xuất kinh doanh SẢN PHẨM CHÍNH không?

Lưu ý: Danh mục sản phẩm IO tìm kiếm không bao gồm mã 129, 130
    1. Có                    

	Mô tả hàng hóa và dịch vụ
	Mã I/O
	Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng cho SẢN PHẨM CHÍNH
	Trong đó: Tỷ lệ hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ nhập khẩu  (<=100%)

	A
	B
	1
	2

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	Tên HH, DV.................................................................
	..................
	........Đồng
	.................. %

	TỔNG CỘNG
	DVMN2
	........Đồng
	X

	            2. Không (  Nếu DN thuộc danh sách chọn mẫu điều tra chuyển câu 19;

                                  Nếu DN không thuộc danh sách chọn mẫu điều tra, kết thúc điều tra.

	PHẦN IV: THÔNG TIN KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

	19. Thông tin về mức độ hỗ trợ tài chính và sự kiểm soát của Nhà nước đối với doanh nghiệp

	19.1. Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, Doanh nghiệp có nhận hỗ trợ tài chính dưới hình thức trợ cấp hoặc tài trợ từ Nhà nước không? (Nhà nước cấp vốn hoặc Nhà nước đầu tư nhằm hình thành TSCĐ hoặc DN nhận chuyển giao tài sản như tiền, đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị… từ Nhà nước)

       1. Có                      2. Không

   Nếu có, vui lòng cung cấp số tiền nhận hỗ trợ từng năm (Đồng):      

                           Năm 2023                        Năm 2024                           Năm 2025  

19.2. Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, các khoản vay của DN có được Nhà nước bảo lãnh không?

       1. Có                      2. Không

   Nếu có, vui lòng cung cấp số tiền vay được Nhà nước bảo lãnh từng năm (Đồng):

                           Năm 2023                        Năm 2024                           Năm 2025  

19.3. Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, DN có nhận được bất kỳ khoản vay nào từ Nhà nước hoặc thông qua Nhà nước không?

       1. Có                      2. Không

   Nếu có, vui lòng cung cấp số tiền vay từ/thông qua Nhà nước từng năm (Đồng):                                       

                           Năm 2023                        Năm 2024                           Năm 2025  

19.4. Vui lòng cung cấp tổng các khoản vay của DN (bao gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn) trong giai đoạn từ năm 2023-2025 (Đồng):

                           Năm 2023                        Năm 2024                           Năm 2025  

19.5. Nhà nước có bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức phần lớn thành viên hội đồng quản trị/ban lãnh đạo của DN không?   

       1. Có                      2. Không

19.6. Nhà nước có bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc điều hành, giám đốc tài chính hoặc giám đốc phòng ban quan trọng hay không?   

       1. Có                      2. Không

19.7. Nhà nước có kiểm soát các phòng, ban then chốt của DN không?   

       1. Có                      2. Khôngp
19.8. Nhà nước có quy định và kiểm soát hoạt động của DN không? 

       1. Có                      2. Không

	

	Kiểm tra thông tin về chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
1.1     Nếu tổng cột 1 dòng tổng cộng các câu 15+16+17+18+các dòng thuế được hạch toán vào chi phí (câu 12) < 95% (Tổng cột 1 các dòng CFBH+CFQL+CFNVL+CFNC+CFSXC+CFMTC câu 10) ( Hiện thông báo yêu cầu kiểm tra 

1.2     Nếu tổng cột 1 dòng tổng cộng các câu 15+16+17+18+các dòng thuế được hạch toán vào chi phí (câu 12) > (Tổng cột 1 các dòng CFBH+CFQL+CFNVL+CFNC+CFSXC+CFMTC câu 10) ( Hiện thông báo yêu cầu kiểm tra

 2.  Nếu tổng cột 2 dòng tổng cộng các câu 15+16 > (Tổng cột 2 các dòng CFBH + CFQL + CFNVL + CFNC + CFSXC + CFMTC câu 10) ( Hiện thông báo yêu cầu kiểm tra

3.  Kiểm tra tỷ lệ IC/GO sơ bộ:
         IC= Câu 15.2 + 18.1 + 18.2 (tổng các mã IO từ 001-181)
        GO =  Câu 13 + 15.2 + 16 +17 + 18.1 + 18.2 (tổng các mã IO từ 001-181; 182-201, 225, 230, 242) + Câu 12 (mã 216, 217, 230) – Câu 11 ( mã 205, 206, 207) + Câu 10 (mã 223)
· Phần mềm hiển thị kết quả GO, IC, tỷ lệ IC/GO và thông báo kiểm tra nếu
       + IC > 0.75 ( cao; IC < 0.3 ( thấp nếu SP chính có mã IO (115,116, 129, 130, 153, 142, 164, 176);

       +  IC > 0.85 ( cao; IC < 0.3 ( thấp nếu SP chính có mã IO còn lại


	
	

	Người cung cấp thông tin
	Điều tra viên

	Họ và tên: ……………………………………………….…….
	Họ và tên: ……………………………………………….…….

	Số điện thoại: ……………………………………………….…….
	Số điện thoại: …………………………………………….…….

	Chức vụ: ……………………………………………….…….
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Thực hiện theo Quyết định số 1124/QĐ-CTK ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Cục trưởng CTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.





- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê


- Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật Thống kê
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